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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

 

 

Học sinh tham khảo SGK  Lịch Sử 8 từ trang 3 đến trang 17. 

 

Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI  HIỆN ĐẠI 

(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) 

 

Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ) 

TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) 

 

TUẦN 1 (Từ ngày 06 -> 11 / 9 / 2021) 

BÀI 1:  NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 

 ( 2 TIẾT) 

 

TIẾT 1+2                       

 

I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV -  XVII. CÁCH MẠNG 

HÀ LAN THẾ KỈ XVI 

 

Hoạt động Nội dung 

 

 

 

 

Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng Hà 

Lan? 

Diễn biến, kết quả và ý nghĩa đạt được của 

cuộc cách mạng Hà Lan? 

Thế nào là cuộc cách mạng tư sản? 

   +lãnh đạo 

   +động lực 

   +Hình thức 

   +mục đích 

   +tính chất 

 

- Cuộc cách mạng Hà Lan có tính chất gì? Vì 

sao? 

1. Một nền sản xuất mới ra đời (hướng dẫn 

HS đọc thêm) 

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 

- Tháng 8/1566 nhân dân Ne-đec-lan nổi dậy 

chống lại sự đô hộ của vương quốc Tây Ban 

Nha. 

- Năm 1581 thành lập các tỉnh Liên Hiệp (Hà 

Lan) 

- Năm 1648 Hà Lan được công nhận độc lập 

- Ý nghĩa: đây là cuộc CMTS đầu tiên trên thế 

giới.  

 

II.  CÁCH MẠNG ANH THẾ KỈ XVII  

Hoạt động Nội dung 

Em hãy xem SGK  1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh 
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Những chi tiết nào chứng tỏ nền kinh tế 

TBCN phát triển ở Anh? 

Sự phát triển về kinh tế đã có những tác động 

đến xã hội như thế nào? 

 

 

 

 

Cuộc cách mạng tư sản Anh: 

   +lãnh đạo 

   +động lực 

   +Hình thức 

   +mục đích 

   +tính chất 

 

Vì sao nói cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc 

cách mạng không triệt để? 

- Nền kinh tế TBCN đã xuất hiện ở Anh. 

-XH: vua và quý tộc phong kiến mâu thuẫn gay 

gắt với tư sản, quý tộc mới và nhân dân 

 

2. Tiến trình cách mạng 

 (Học sinh đọc thêm) 

3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh 

thế kỉ XVII 

-Ý nghĩa: lật đổ chế độ phong kiến, mở đường 

cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

-Tính chất: đây là cuộc cách mạng không triệt 

để. 

 

 
+ Bài tập củng cố: 

 

Câu 1: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì? 

A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội. 

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm. 

C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn. 

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp. 

Câu 2: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh, phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào? 

A. Các công trường thủ công 

B. Các ngành ngoại thương 

C. Các trung tâm về công nghiệp 

D. Các thành thị phát triển 

Câu 3: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện? 

A. Quý tộc mới 

B. Tư sản và vô sản 

C. Tư sản và tiểu tư sản 

D. Tư sản và thợ thủ công 
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Câu 4: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để? 

A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng 

B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 

C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa. 

Câu 5: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng Anh 

B. Cách mạng Mỹ 

C. Cách mạng Mỹ và Anh 

D. Cách mạng Hà Lan. 

 

III.  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 

Hoạt động Nội dung 

Em hãy xem SGK  

 

 

Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu 

tranh chống lại thực dân Anh? 

 

 

Học sinh đọc SGK những diễn biến chính của 

cuộc chiến tranh 

 

 

 

 

 

 

 

Tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn độc lập” 

thể hiện ở những điểm nào? 

 

 

Hạn chế của Hiến Pháp 1787 của Mĩ là gì? 

Tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của 

các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách 

mạng tư sản? 

Cuộc cách mạng tư sản Bắc Mỹ: 

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của 

chiến tranh 

-Từ thế kỉ XVII thực dân Anh đã thành lập 13 

bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

-Kinh tế Bắc Mĩ đi theo con đường TBCN 

-Anh kiềm chế nền kinh tế ở Bắc Mĩ 

2. Diễn biến của chiến tranh 

  

Thời gian Sự kiện  

12/1773  

5/9 đến 

26/10/1774 

 

4/1775  

4/7/1776  

17/10/1777  

1783  

 

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành 

độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

 

-Năm 1873 một nước tư bản mới ra đời Hợp 

Chủng Quốc Hoa Kì (Mĩ)  

-Năm 1787 Hiến Pháp được ban hành 
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   +lãnh đạo 

   +động lực 

   +Hình thức 

   +mục đích 

   +tính chất 

Cuộc cách mạng này có tính chất gì? Vì sao? 

 

 

+ Bài tập củng cố: 
 

Câu 1: Sự kiện nào tạo bước ngỏa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ? 

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập 

B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. 

C. Hội nghị lục địa 

D. “ Chè Bốt-xtơn” 

Câu 2: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì? 

A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp. 

B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp. 

C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền. 

D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp. 

Câu 3: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời 

gian nào? 

A. Tháng 9 năm 1773 

 

B. Tháng 10 năm 1774 

 

C. Tháng 12 năm 1774 

 

D. Tháng 4 năm 1775 
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TUẦN 2 (Từ ngày 13 -> 18  / 9 / 2021) 

BÀI 2:  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) 

 ( 2 TIẾT) 

TIẾT 3+4                       

 

I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 

 

Hoạt động Nội dung 

 

Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng 

có gì nổi bật? 

Vì sao nền nông nghiệp Pháp lạc hậu 

 

 

 

Chế độ chính trị của nước Pháp trước cách 

mạng? 

Nhìn vào Hình 5/SGK trang 10: em có nhận 

xét gì về tình cảnh người nông dân Pháp  cách 

mạng? 

 

 

 

Nêu tên một số nhà tư tưởng tiêu biểu trong 

giai đoạn này? 

1. Tình hình kinh tế 

-Nông nghiệp: ……………………………… 

-Công – thương nghiệp: ……………………. 

 

 

 

2. Tình hình chính trị - xã hội 

 - Trước cách mạng Pháp là nước 

……………………………………………… 

-Xã hội Pháp gồm 3 đẳng cấp: 

  +Đẳng cấp 1: ……………………………… 

  + Đẳng cấp 2: ……………………………… 

  +Đẳng cấp 3: ……………………………… 

 

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: 

 

-Mông -te-xki-ơ 

-Vôn-te 

-rút-xô 

 

 

 

II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 

 

Hoạt động Nội dung 

 

 

Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến thể 

hiện ở những điểm nào? 

 

 

HS đọc SGK lập niên biểu theo bảng bên 

 

 

 

 

 

 

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ 

chuyên chế 

-Chế độ phong kiến suy yếu ………………….. 

……………………………… 

 

2. Sự phát triển của cách mạng 

Thời gian Sự kiện  

14/7/1789  

10/8/1792  

2/6/1792  

26/6/1794  

27/7/1794  
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Tại sao nói đây là cuộc cách mạng triệt để? 

 

Hạn chế của cuộc cách mạng là gì? 

Cuộc cách mạng tư sản Pháp: 

   +lãnh đạo 

   +động lực 

   +hình thức 

   +mục đích 

   +tính chất 

 

 

 

 

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản 

Pháp cuối thế kỉ XVIII 

-Ý nghĩa: gạch SGK 

-Hạn chế: gạch SGK 

 

 

 

Câu 1: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Cộng hòa tư sản. 

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế. 

Câu 2: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào? 

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân. 

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba. 

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản. 

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác. 

Câu 3: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì? 

A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác. 

B. Nông dân với quý tộc phong kiến. 

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ. 

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến. 
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Câu 4: Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp? 

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti. 

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời. 

C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới. 

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 

Câu 5: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực 

nhất cho giai cấp nông dân? 

A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân. 

B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát. 

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì. 

D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê. 

Câu 6: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì? 

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp 

B. Thông qua Hiến pháp. 

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti. 

D. Hội đồng dân tộc thành lập. 

 

CÂU HỎI CỦA HỌC SINH 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


